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Phàm một pháp giới chân thực được hình thành từ lúc lưỡng nghi âm-
dương chưa tỏa sáng với bản thể của nó điềm nhiên thanh tịnh nên
không thể không có pháp phật đạo vô sinh vô diệt. Ánh sáng kỳ diệu
đó tàng ẩn trong biển mờ tối thì làm sao có thể dựa vào chính pháp
để phân biệt. Lúc tâm bất giác chợt tỉnh ngộ thấy thân phận nhỏ bé
của mình lạc cõi hồng trần rồi tự lập thể tướng đồng thời phân định
ranh giới phân biệt đã khiến cho cảnh giới của lục đạo luân hồi hình
thành.
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Do vì nguyên lý nhân quả kéo dài liên miên, phô bày thiện ác tất cái lý Âm-
Dương cũng có Số đồng thời cái Lý của sự sinh diệt có bao giờ thôi. Chính vạn
tượng của tạo hóa tự nhiên đã tạo ra mần sống của bốn loài (Thai-Noãn-Thấp-
Hóa sinh), tam giới thác tạp hỗn loạn (Dục giới-Sắc giới và Vô Sắc giới), bảy cõi
tình sở hướng mê đồ (Địa ngục-Ngã quỷ-Súc sinh-cõi Trời-cõi Người-cõi A Tu La-
cõi Tiên). Kể từ đó mọi sự thị phi, yêu ghét khiến ta và người có oán thù có
thương yêu. Khi ta đánh mất đi khái niệm về sự bình đẳng ta cũng sẽ đánh mất
đi cõi tâm thanh tĩnh, biển nghiệp chướng trào dâng cuồn cuộn, hình-tướng lưu
truyền mãi không thôi, đêm tối nhu nhược làm mờ mắt vậy ta biết dựa vào đâu
để có sự giải thoát.

Chỉ có đức Phật Thích Ca của ta, tự thân đắc chính đẳng giác, đại từ đại bi, cứu
đời cứu người nên vì một nhân duyên đại sự nên ngài mới xuất hiện ở thế gian.
Sự hiện thân của ngài với sắc tướng trang nghiêm, giáo hóa của ngài thuận lòng
với thế sự, thấy nhân tình thế gian có kẻ hay người dở nên ngài mới đặt ra phép
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học đạo có đốn ngộ và tiệm ngộ. Hết thảy cõi hữu tình trong đời này đều đồng
quy về chính giác, từ sơ khai đến trưởng thành rồi mất đi đều đắc thiện, phương
tiện thành tựu có rất nhiều môn loại đâu có gì trở ngại. Có Hiển Tông có Mật
Tông quy về cõi huyền đạo đồng quy theo một một đường. Tuy nhiên quá trình
xoay ngược vọng tưởng để quy về chân thực, chuyển nhận thức thành trí tuệ rốt
cuộc là để giải thoát sinh tử, xa lìa khổ đau gặt hái hạnh phúc, cầu giải thoát sự
mê lầm của Âm giới cách trở, không đánh mất đi bản tính chân như thì chỉ có ở
pháp môn cứu độ trong Âm giới của Mật Tông-Tây Tạng. Vậy đường đi ở ngay
dưới chân mình vậy ta lại còn hỏi tìm đường làm gì? Tiếng Phạn thuật ngữ
Pudgala tức đại ý là đại chúng có nhiều đam mê ham muốn vậy trong Âm giới
do những hứng thú đam mê ấy mà linh hồn lại sa nơi chốn đó, một khoảng khắc
sinh ý chấp mê ảo có tình cũng có sáu loại tình hứng thú riêng biệt (Địa ngục-
Ngã quỷ-Súc sinh-Nhân gian-A Tu La-cõi Thiên). Dựa vào Phật pháp Mật Tông
mà nói thì con đường thành tựu đạo Bồ Đề có ba dạng: Dạng cao nhất là đắc
chứng giác ngộ ngay lập tức, dạng trung bình là khi thân xác mất đi mới đắc
chứng giác, còn dạng thấp là phải tự tìm đường thành tựu trong Âm giới. Trong
Phật pháp có rất nhiều phương tiện nên các vị thượng sư đạt tới giác ngộ đã
biết tùy người rồi tạo tác phương tiện để giao phó sự tu trì tương xứng rồi đặt ra
những pháp môn chuẩn trị. Dựa vào lời dạy của các bậc thượng sư về quá trình
Lý giải-Suy ngẫm-Tu trì thì nếu muốn thành công ta quyết không được nhụt chí
trên con đường tu tập tự thân thành Phật, tức là cả cuộc đời sống xứng đáng
của ta là một thành tựu. Phàm trong mê vọng cõi hữu tình, luân chuyển trong
lục đạo luân hồi không ngoài sự tấn thoái theo duyên và thăng trầm theo
nghiệp, có cảm tất ứng. Trong bộ luận về phá ngã chấp sở kiến và sở cảm đã
dẫn lời đức Phật có lời kệ giảng như sau:

“Trên đời thích hoan hỉ. Kiếp sau vẫn vui ca. Hai kiếp chuyên tạo phúc Thấy
nghiệp mình thanh tịnh. Thấy nghiệp báo đời nay. Hồi ứng chịu đời sau Thân tan
tùy theo nghiệp Quy hồi cõi trung Âm. ” Lại có lời kệ sau: “Hai loại nghiệp thiện-
ác. Là nghiệp người thế gian. Nghiệp ấy là vật gì. Buộc ta phải theo nó. Âm bạo
là nghiệp ác, Âm nhu là nghiệp lành. Tự thân tạo hai nghiệp, Thân bước theo
nghiệp rời. Lại có câu kệ. “Giữ căn theo đường thiện, lánh xa đường ác đạo. Vứt
bỏ đi thân xác, Làm người trời cũng đủ.”
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Những lời kệ ở trên đều chỉ muốn người trong thế gian phải biết sống theo điều
thiện và lánh xa điều ác để kiếp sau có quả phúc an lạc. Lại có câu kệ sau:

“Đường ấy là giải thoát. Vượt qua bùn mê đục. Dẫu khôn cũng khó lường, đạt an
vui thanh tịnh.”

Lời kệ này muốn dạy người trong nhân thế phải biết siêu thoát phàm trần và gia
nhập vào thánh đạo. Sự giải thoát chính xác phải là con đường trí tuệ Bát Nhã
và sự an lạc thanh tịnh chính là ao Niết Bàn. Kẻ phàm phu trầm mê trong sinh
tử, xa rời chính giác để gần gũi bụi trần nên họ đã xa rời con đường trí tuệ Bát
Nhã. Nếu ta muốn lại gần con đường đó thì liệu còn cảnh giới nhân ngã nữa
không?

Vứt bỏ lối sống xa hoa để có một hành xử giản tiện, cảm nhận cõi hư không
cũng khó bù cõi tâm tổn thất, tích đầy trí khôn cũng không bằng bản tâm giác
ngộ. Một khi tâm thức đã đạt tới bản gốc hẳn bản thể ấy cũng tự biết quy về,
chuyển thần thức thành trí tuệ siêu việt, biến tính linh thành cõi quang minh
hẳn khi ấy cõi sinh tử sẽ hóa thành cõi Niết Bàn, sự phiền não đau khổ sẽ thành
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đạo Bồ Đề, sao ta cứ phải đợi đến lúc hóa thành hồn ma lang thang trong Âm
giới thì ta mới giác ngộ? Đức Khổng Tử ngày xưa đã có câu: “Được nghe đạo lúc
buổi sáng đến chiều dẫu chết cũng được.” Câu nói này thực sự đã chứa đựng
hàm ý sâu xa về sự giác ngộ. Tuy nhiên mọi chuyện ở đời chẳng được như vậy
một khi con người ta chưa hiểu bản tính hẳn ý thức về nghiệp chướng khó nắm
giữ nên ta khó thoát khỏi sự mê cảm nghiệp chướng tích dần theo năm tháng.
Một khi Diêm Vương đến gõ cửa tất ta sẽ lại gặp cảnh hoảng loạn điên đảo lúc
lâm chung. Chính cảnh giới mê cảm trói buộc lôi ta đi rồi tùy theo tội phúc của
ta ra sao để chịu quả báo. Khi hồn phách ta vào đến Âm giới ta sẽ bị hôn mê
trong bóng tối u ám với lỗi lo sợ chẳng lúc nào yên, cảnh giới đau khổ ấy của ta
rất khó diễn tả bằng lời. Khi ấy nếu ta không quên niệm chú thì sau đúng 49
ngày các cảnh hình của hồn phách ta được nối tiếp và chất của hồn phách ta sẽ
chỉ bằng hồn phách một em bé sơ sinh. Việc siêu độ vong hồn ở Việt Nam hay
một số quốc gia khác nếu như có các dạng pháp thuật đề cập tới giới luật ở Âm
giới thì cũng không thể so sánh với phép độ vong của Mật Tông-Tây Tạng cho
dù nó cũng miễn cưỡng phối hợp với Âm vong trong vòng 49 ngày. Việc siêu độ
cho Âm vong của Mật Tông-Tây Tạng có rất nhiều sự chỉ dẫn, vô số điều cẩn
giới, lý chuyên Bát Nhã, hành sự tận hết quả nghiệp, pháp thuật hay với hàm ý
sâu xa cho nên ích lợi của sự tồn vong được hoàn tất mỹ mãn.
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Các vị Lạt Ma khi nghiên cứu sâu xa về vấn đề độ vong tất sẽ chuyển sự quán
tưởng tới các bí pháp của Mật Tông-Tây Tạng. Nếu họ làm được như vậy thì đó
mới là bậc thềm để có thể quán thông bí pháp một cách rộng rãi đồng thời cởi
bỏ hàng rào kiến thức mông muội của chính mình. Ta đâu chỉ dùng bí pháp của
Mật Tông chỉ để giải thoát khỏi Âm giới mà ta còn phải hiểu hàm ý sâu xa của
các bậc thánh nhân không nhằm chỉ có vậy. Kinh Viên Giác của đức Thế Tôn có
câu: “Thân diệt tâm diệt, Tâm diệt trần mất. Trần mất tự diệt, ảo diệt diệt thực,
chẳng ảo chẳng diệt.” Đây chính là cõi đạo bất diệt ẩn dấu trong lời kệ, tuyệt
mọi sự thị phi, hồn phách tự tại, không phân biệt đối xử và đó cũng chính là con
đường tốt nhất để ta tự an thân lập mệnh. Kinh xưa có câu: “Con đường học vấn
là tự thân ta, muốn cầu điều gì cũng chỉ nhằm an tâm mà thôi.” Sự tất yếu này
lẽ nào chẳng phải là một trật tự của đạo pháp tự nhiên. Vậy xin chắp tay cung
kính chư Phật mười phương rồi cung kính cẩn đọc nguyện lời kệ:

“Đạo cõi Âm vong. Hiển-Mật liên thông. Băng kết nước tan, Đâu phải hai dạng.
Thấu ngộ bản nguyên, tâm ta tự an. Tùy duyên tự tại, Thánh-Phàm đồng cư.”

Tác giả: Bùi Đăng Khoa Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 5/2016
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